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KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II
Môn: KHTN 6
(Thời gian làm bài 60 phút)
Họ và tên.................................................Lớp .........
	Điểm 
	Nhận xét 

	
	



               I. Trắc nghiệm: (4 điểm)
 Lựa chọn gợi ý đúng nhất trong các câu sau và ghi kết quả vào ô trống:
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	Câu 1. Vì sao khi mưa nhiều, trên mặt đất lại có nhiều giun đất?
A. Vì giun đất chỉ sống được trong điều kiện độ ẩm đất thấp.
B. Vì nước ngập cơ thể nên chúng bị ngạt thở.
C. Vì nước mưa gây sập lún các hang giun trong đất.
D. Vì nước mưa làm trôi lớp đất xung quanh giun.
Câu 2. Lớp động vật nào dưới đây có khả năng hô hấp bằng hai cơ quan?
A. Bò sát              B. Cá                  C. Lưỡng cư                   D. Chim
Câu 3: Trong các loài ruột khoang dưới đây, loài nào tạo cảnh quan ở biển?
 A. Sứa.               B. Hải quì            C. Thủy tức.	                D.San hô
Câu 4: Động vật chân khớp nào dưới đây có ích cho việc thụ phấn cho cây trồng?
 A. Ong mật.               B. Ve sầu         C. Bọ ngựa	                D.Châu chấu
Câu 5: Chi trước biến đổi thành cánh da là đặc điểm của loài dưới đây?
  A. Bồ câu                 B. Dơi                 C. Thú mỏ vịt 	    D.Đà điểu
Câu 6: Đặc điểm của đa số các loài lưỡng cư có độc là gì?
A. Kích thước lớn                     B. Sống ở những nơi khí hậu khắc nghiệt
C. Cơ thể có gai                        D. Có màu sắc sặc sỡ
Câu 7: Lạc đà là động vật đặc trưng cho sinh cảnh nào?
A. Hoang mạc             B. Rừng ôn đới    C. Rừng mưa nhiệt đới       D. Đài nguyên
Câu 8: Đâu là nguyên nhân quá trình hình thành nước ngầm trong các rừng cây?
A. Trời mưa nhiều, lượng nước mưa dư thừa
B. Hơi nước nhiều, độ ẩm không khí cao
C. Không có sự tiêu thụ nước mưa từ con người
D. Rễ và gốc cây cản, giữ nước khi trời mưa
Câu 9: Một vật đang chuyển động, vật đó chắc chắn có:
 A. động năng.      B. năng lượng ánh sáng.      C. năng lượng nhiệt    D.năng lượng điện
Câu 10:Trong các vật sau đây, vật nào có thể cung cấp năng lượng điện?
 A. Quả táo trên cành.    B. Pin còn tốt.     C. Quả bóng đang bay     D. Lò xo đang bị nén
Câu 11: Kết luận nào sai khi nói về trọng lượng của vật?
A. Trọng lượng là cường độ của trọng lực.
B. Trọng lượng của vật tỉ lệ với khối lượng của vật.
C. Có thể xác định trọng lượng của vật bằng lực kế.
D. Trọng lượng của vật tỉ lệ với thể tích vật.
Câu 12: Trong các chuyển động sau, chuyển động nào đã bị biến đổi?
A. Một chiếc xe đạp đang đi, bỗng hãm phanh, xe dừng lại.
B. Một máy bay đang bay thẳng với vận tốc không đổi 500 km/h.
C. Một chiếc xe máy đang chạy với tốc độ đều đặn.
D. Quả bóng đang nằm yên trên mặt đất.
Câu13: Một học sinh đá quả bóng nhựa vào tường sau đó quả bóng bị méo đi. Lực tác dụng lên quả bóng sẽ gây ra những kết quả nào sau đây?
A. không làm quả bóng chuyển động.
B. vừa làm biến dạng và biến đổi chuyển động quả bóng.
C. chỉ làm biến dạng mà không làm biến đổi chuyển động quả bóng.
D. không làm biến dạng quả bóng.
Câu 14: Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực …. với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực.
A. nằm gần nhau  B. cách xa nhau     C. không tiếp xúc     D. có sự tiếp xúc
Câu 15: Lực nào sau đây là lực không tiếp xúc?
A. Lực của bạn Linh tác dụng lên cửa để mở cửa.
B. Lực cùa chân cầu thủ tác dụng lên quả bóng.
C. Lực của Trái Đất tác dụng lên quyển sách đặt trên mặt bàn.
Câu 16: Tnrờng hợp nào sau đây liên quan đến lực không tiếp xúc?
A. Vận động viên nâng tạ.             B. Người dọn hàng đẩy thùng hàng trên sân. 
C. Giọt mưa đang rơi.                    D. Bạn Lan cầm bút viết.



         II. Tự luận (6 điểm) 
Câu 17:(1 điểm) Thực vật có vai trò gì đối với động vật và đời sống con người?
Câu 18: (2 điểm) Kể tên các dạng năng lượng mà em đã học.
Câu 19:  (2 điểm )
a. Một ô tô có khối lượng là 5 tấn thì trọng lượng của ô tô đó là bao nhiêu?
b. Một người kéo vật nặng lên trên mặt sàn. Cho rằng lực kéo có các yếu tố sau:
- Điểm đặt tại vị trí M trên vật.
- Phương hợp với phương ngang góc = 40 độ, hướng lên qua phải.
- Độ lớn F = 40 N.
Hãy vẽ hình mô tả vật nặng trên mặt sàn và biểu diễn lực kéo tác dụng lên vật theo 1 tỉ xích 1:10
Câu 20: (1 điểm )
Khi quạt điện hoạt động: Điện năng cung cấp cho quạt chuyển hóa thành 2 dạng năng lượng nào là chủ yếu? Trong 2 dạng năng lượng đó, phần năng lượng nào là năng lượng hữu ích, phần năng lượng nào là hao phí?
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